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Ngày kiểm tra: 11/12/2023 

 
I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)     
Ghi lại vào bài làm chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất. 
Câu 1. Trong hình thức nhân giống vô tính, cây con có thể được hình thành từ những bộ phận 
nào của cơ thể mẹ? 
 A. Thân, cành, quả, hạt. B. Rễ, cành, lá, hoa. 
 C. Thân, lá, hoa, quả. D. Lá, thân, cành, rễ. 
Câu 2. Năm thứ hai sau khi trồng rừng, mỗi năm cần chăm sóc mấy lần? 
 A. 2 đến 3 lần B. 2 C. 3 D. 1 
Câu 3. Ý kiến nào sau đây không đúng về thời vụ trồng rừng? 
 A. Thời vụ trồng rừng thích hợp là vào mùa mưa trên cả nước. 
 B. Trồng rừng đúng thời vụ giúp cây rừng có tỉ lệ sống cao. 
 C. Thời vụ trồng rừng thích hợp là khi thời tiết không quá nóng, không quá lạnh. 
 D. Trồng rừng đúng thời vụ giúp cây sinh trưởng và chống chịu tốt với các loại sâu bệnh. 
Câu 4. Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về vai trò chính của rừng đặc dụng? 
 A. Chống sa mạc hoá. B. Bảo tồn nguồn gene quý hiếm. 
 C. Điều hoà khí hậu. D. Hạn chế thiên tai. 
Câu 5. Thời vụ trồng rừng của miền Bắc là: 
 A. mùa xuân và mùa thu B. mùa khô 
 C. mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12 D. mùa đông 
Câu 6. Phương pháp giâm cành gồm các bước nào? 
 A. Chọn cành khoẻ mạnh, lấy dao tách một đoạn vỏ trên cây mẹ, sử dụng thuốc kích thích mọc 
rễ sau đó bọc xung quanh bằng đất. 
 B. Dùng một bộ phận sinh dưỡng của một cây, ghép vào một cây khác, sau đó bó lại. 
 C. Cắt một đoạn cành có đủ mắt, cắm xuống đất ẩm cho cành ra rễ và phát triển thành cây mới. 
 D. Cắt một đoạn cành bánh tẻ, nhúng phần gốc vào dung dịch kích thích ra rễ sau đó cắm xuống 
đất ẩm cho rễ phát triển thành cây. 
Câu 7. Các cây con được tạo ra bằng hình thức nhân giống vô tính có đặc điểm nào sau đây? 
 A. Mang một nửa đặc điểm của bố và một nửa đặc điểm của mẹ. 
 B. Mang các đặc điểm giống với cây mẹ. 
 C. Mang các đặc điểm không tốt bằng cây mẹ. 
 D. Mang các đặc điểm tốt hơn cây mẹ. 
Câu 8. Yêu cầu để lựa chọn cành giâm là: 
 A. cành có mắt B. cành già 
 C. cành non D. cành bánh tẻ 
Câu 9. Việc chăm sóc cây rừng sau khi trồng cần tiến hành liên tục trong mấy năm? 
 A. 3 B. 2 C. 4 D. 1 
Câu 10. Công việc đầu tiên trong chăm sóc cây rừng là 
 A. bón thúc. B. xới đất, vun gốc. 
 C. tỉa và trồng dặm. D. làm hàng rào bảo vệ cây. 
Câu 11. Theo mục đích sử dụng, rừng được chia thành mấy loại? 
 A. 1 B. 2 C. 4 D. 3 
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Câu 12. Bước 4 quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu là 
 A. tạo lỗ trong hố đất. B. rạch túi bầu. 
 C. đặt bầu cây vào giữa hố đất. D. lấp đất và nén đất lần 1. 
Câu 13. Vai trò của rừng phòng hộ là gì? 
 A. Chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, nguồn gene sinh vật, bảo vệ di tích lịch sử. 
 B. Chủ yếu để phục vụ nghỉ ngơi, du lịch và nghiên cứu. 
 C. Chủ yếu dùng để sản xuất, kinh doanh gỗ và lâm sản ngoài gỗ. 
 D. Chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hoá, điều hoà khí 
hậu, bảo vệ môi trường. 
Câu 14. Bước 3 của quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần là 
 A. đặt cây con vào giữa hố. B. nén đất. 
 C. lấp đất kín gốc cây. D. tạo lỗ trong hố đất. 
Câu 15. Quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần gồm mấy bước? 
 A. 4 B. 3 C. 6 D. 5 
Câu 16. Có mấy phương pháp nhân giống vô tính? 
 A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 
Câu 17. Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về vai trò chính của rừng sản xuất? 
 A. Hạn chế thiên tai. B. Bảo vệ di tích lịch sử. 
 C. Bảo vệ nguồn nước. D. Cung cấp gỗ và các loại lâm sản. 
Câu 18. Trồng rừng bằng cây con rễ trần cần lựa chọn cây con như thế nào? 
 A. Cây được trồng lựa chọn ở nơi có khí hậu ẩm.  
 B. Cây được trồng được bảo vệ khi vận chuyển. 
 C. Cây được trồng có đầy đủ lá, thân, rễ, có sức đề kháng cao.  
 D. Cây được trồng có bộ rễ lớn. 
Câu 19. Các bước tiến hành giâm cành theo thứ tự lần lượt là gì? 
 A. Cắm cành giâm ® Cắt cành giâm ® Chăm sóc cành giâm ® Chọn cành giâm 
 B. Cắm cành giâm ® Cắt cành giâm ® Chọn cành giâm ® Chăm sóc cành giâm 
 C. Chọn cành giâm ® Xử lí cành giâm ® Cắt cành giâm ® Chăm sóc cành giâm ® Cắm cành 
giâm 
 D. Chọn cành giâm ® Cắt cành giâm ® Xử lí cành giâm ® Cắm cành giâm ® Chăm sóc cành 
giâm 
Câu 20. Vườn Quốc gia U Minh Thượng – Kiên Giang thuộc loại rừng nào? 
 A. Rừng tre nứa. B. Rừng đặc dụng. C. Rừng sản xuất. D. Rừng phòng hộ. 
II. TỰ LUẬN (5,0 điểm) 
Câu 1 (2,0 điểm): Em hãy giới thiệu về rừng và vai trò của rừng. 
Câu 2 (2,0 điểm): Tại nơi em đang sinh sống, người dân đã sử dụng những biện pháp nào để bảo 
vệ rừng? 
Câu 3 (1,0 điểm): Trong chuyến đi tham quan, quan sát thấy cây rừng bị chặt phá bừa bãi, Đ nói 
với A rằng “Chặt cây để cho thông thoáng rừng”. Em có đồng ý với ý kiến của Đ không? Vì sao? 

-----Hết----- 
 


